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1 2253403021767 Trần Gia Bảo 03/02/2007 9.7 8.8 9.4 8.1 9.0 Xuất sắc

2 2253403021768 Đinh Bảo Châu 04/09/2007 6.8 6.4 5.8 5.0 6.0 Trung bình

3 2253403021769 Lê Ngọc Dung 02/09/2007 8.3 8.5 6.9 4.9 7.2 Khá

4 2253403021770 Trần Văn Khánh Duy 29/05/2007 10.0 8.9 9.9 9.8 9.6 Xuất sắc

5 2253403021772 Mai Trung Đức 09/11/2007 6.3 7.8 8.1 6.4 7.3 Khá

6 2253403021773 Trần Đức Em 25/02/2006 8.0 8.1 6.3 5.4 7.0 Khá

7 2253403021776 Trần Thị Tuyết Hoa 25/02/2007 5.1 7.3 5.5 2.7 5.3 Trung bình

8 2253403021777 Nguyễn Thị Kim Hương 31/10/2007 7.8 6.6 6.7 5.7 6.7 Trung bình

9 2253403021778 Nguyễn Văn Hưởng 12/07/2007 5.9 7.4 5.2 4.4 5.8 Trung bình

10 2253403021779 Nguyễn Thanh Huy 18/08/2006 6.6 7.5 8.4 6.2 7.3 Khá

11 2253403021780 Dương Tuấn Kiệt 08/05/2007 9.8 8.5 6.7 9.7 8.5 Giỏi

12 2253403021782 Trần Thị Tuyết Lan 25/02/2007 4.2 6.8 5.8 3.3 5.2 Trung bình

13 2253403021784 Nguyễn Văn Vũ Linh 06/04/2007 8.8 7.9 8.3 8.1 8.3 Giỏi

14 2253403021785 Nguyễn Văn Mến 28/02/2006 8.0 7.2 0.6 6.2 5.3 Trung bình

15 2253403021786 Trần Thị Huỳnh Như 20/04/2007 7.2 6.8 7.0 6.6 6.9 Trung bình

16 2253403021787 Trần Hoàng Nam 05/12/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu
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